
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/03/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
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NƠI
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24212105588  Nguyễn Quang  Ánh 28/03/2000 Hà Tĩnh 30SBN1

2 26212235310  Lê Khánh  Dương 12/01/2002 Phú Thọ 30SBN1

3 27207101317  Trần Hoàng Ngọc  Anh 22/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29CBN6 Thi ghép

4 28209501924  Đàm Thị Thảo  My 19/09/2004 Quảng Bình 29CBN6 Thi ghép

5 26207229052  Ngô Thị  Thái 10/10/2002 Quảng Bình 29CHT5 Thi ghép

6 27203336412  Nguyễn Thị Thu  Hoài 08/01/2003 Quảng Trị 29CSC3 Thi ghép

7 26203136755
 Nguyễn Thái
Phương

 Ngọc 25/08/2002 Quảng Trị 29CYC4 Thi ghép

8 26202125387  Hồ An  Nhiên 14/07/2002 Quảng Trị 29SBN6 Thi ghép

9 26202542291  Nguyễn Thùy  Linh 29/04/2002 Nghệ An 29SYC3 Thi ghép

10 27202151650  Trần Thị Thanh  Trúc 04/10/2003 Quảng Ngãi 29THT10 Thi ghép

11 26207127470  Phạm Lê Thảo  Vy 31/08/2002 Đà Nẵng 29THT8 Thi ghép

12 27212134735  Nguyễn Huy  Hoàng 15/08/2003 Quảng Trị 29TSC8 Thi ghép

13 26211224442  Nguyễn Bảo  Thắng 26/01/2002 Đà Nẵng 29TSC8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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GHI CHÚ

1 26212120120  Lã Thành  Hoan 05/09/2001 Đắk Lắk 30SBN1

2 26212122084  Phan Huy  Hoàng 04/11/2002 Kon Tum 30SBN1

3 25212201011  Lê Tuấn  Hùng 13/12/2001 Hà Nội 30SBN1

4 26217235602  Lê Chấn  Hưng 03/04/2002 Đà Nẵng 30SBN1

5 24211703541  Trần Văn  Huy 08/11/1999 Đà Nẵng 30SBN1

6 26217235187  Trần Đình  Khải 09/07/2002
Thừa Thiên

Huế
30SBN1

7 26212142093  Lê Đình Cao  Minh 07/12/2002 Đà Nẵng 30SBN1

8 27212247035  Nguyễn Hoàng  Minh 05/10/2003 Kon Tum 30SBN1

9 25217210593  Hồ Nhật  Nam 16/05/2001 Đà Nẵng 30SBN1

10 26203330564  Nguyễn Thị  Nga 05/06/2002 Quảng Bình 30SBN1

11 26207135033  Trần Thị Thu  Ngân 10/01/2002 Quảng Trị 30SBN1

12 048194000084  Huỳnh Thị Ánh  Nguyệt 03/03/1994 Đà Nẵng 30SBN1

13 27202220620  Nguyễn Thị Hoài  Nhân 16/05/2003 Duy Xuyên 30SBN1

14 27212240501  Nguyễn Văn Minh  Nhật 10/11/2003 Đà Nẵng 30SBN1

15 25203108620  Trần Lê Quỳnh  Như 15/01/2001 Quảng Trị 30SBN1

16 26213433976  Nguyễn Hồng  Sơn 07/05/2001 Quảng Bình 30SBN1

17 27217249813  Võ Châu  Sơn 17/12/2003 Đà Nẵng 30SBN1

18 26203133987  Nguyễn Thị Minh  Tâm 21/10/2002 Quảng Nam 30SBN1

19 26203500131  Nguyễn Thị  Thơm 20/05/2001 Quảng Bình 30SBN1

20 26212220069  Nguyễn Trung  Thông 05/02/2000 Quảng Nam 30SBN1

21 26203518405  Hoàng Nhật Anh  Thư 01/06/2002 Quảng Trị 30SBN1

22 26203135299  Nguyễn Thị Thu  Trinh 10/03/2002 Quảng Nam 30SBN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 25207100276  Võ Nguyễn Ngọc  Tú 16/11/2000 Đà Nẵng 30SBN1

2 26202635158  Trần Thị Thu  Uyên 23/06/2002 Ninh Bình 30SBN1

3 26212241554  Ông Duy  Vinh 15/07/2002 Đà Nẵng 30SBN1

4 26217120997  Nguyễn Long  Vũ 05/11/2001 Quảng Bình 30SBN1

5 26202135661  Hứa Thị Khánh  Vy 29/03/2002 Hồ Chí Minh 30SBN1

6 24207105706  Nguyễn Thị Thu  Yến 15/03/2000 Quảng Bình 30SBN1

7 26212137358  Nguyễn Văn  An 04/08/2002 Quảng Nam 30TBN1

8 26202226398  Nguyễn Thị Lan  Anh 19/08/2002 Kon Tum 30TBN1

9 26207140349  Nguyễn Thị Lan  Anh 22/07/2002 Quảng Nam 30TBN1

10 26208700421
 Nguyễn Phan Ngọc
Phương

 Anh 12/10/2002 Đà Nẵng 30TBN1

11 27203102628  Lê Thị  Bích 29/12/2003 Đắk Lắk 30TBN1

12 26207142039  Phạm Ngọc  Châu 04/02/2002 Quảng Nam 30TBN1

13 26208731050  Hoàng Thị Kim  Chi 01/06/2001 Quảng Nam 30TBN1

14 26203130182  Nguyễn Trang  Đài 04/11/2002 Quảng Trị 30TBN1

15 27202140213  Phạm Trân Yên  Đan 05/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN1

16 26212242099  Nguyễn Như  Đích 23/05/2002 Quảng Trị 30TBN1

17 26203341581  Dương Thị Xuân  Diễm 30/04/2002 Quảng Nam 30TBN1

18 26202134159  Mai Hà Hương  Giang 28/10/2002 Hồ Chí Minh 30TBN1

19 26203141625  Huỳnh Thị Hoài  Giang 28/12/2002 Quảng Nam 30TBN1

20 26203135092  Nguyễn Thị Thục  Hiền 29/07/2002 Quảng Nam 30TBN1

21 26208724374  Bùi Thị  Hiền 10/01/2002 Quảng Nam 30TBN1

22 26212137598  Võ Lê Huy  Hoàng 19/06/2002 Gia Lai 30TBN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 06/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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NƠI
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LỚP
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1 27212144190  Nguyễn Thanh  Lâm 08/05/2003 Quảng Nam 30TBN1

2 26202742361  Đào Nhật  Linh 07/08/2002 Quảng Trị 30TBN1

3 26218736260  Trần Văn  Linh 05/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1

4 26212534421  Nguyễn Hữu  Long 16/09/2002 Nghệ An 30TBN1

5 25205209134  Lâm Ngọc  Mai 10/11/2001 Quảng Ngãi 30TBN1

6 27205140726  Lê Thị Kiều  My 14/05/2003 Phú Yên 30TBN1

7 26203136748  Nguyễn Thị Thảo  Ngân 01/03/2002 Quảng Trị 30TBN1

8 26025130432  Phan Trần Bảo  Ngọc 26/02/2002 Phú Yên 30TBN1

9 27212536678  Nguyễn Hồng  Ngọc 13/12/2003 Đà Nẵng 30TBN1

10 26202233936  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 24/11/2002 Quảng Trị 30TBN1

11 26202621975  Nguyễn Thị Thảo  Nhi 04/08/2002 Quảng Bình 30TBN1

12 26203328581  Dương Thị Hà  Nhi 05/01/2002 Quảng Trị 30TBN1

13 26205100639  Bùi Thị Yến  Nhi 09/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1

14 26212126232  Đặng Bá Hồng  Phong 03/10/2002 Quảng Trị 30TBN1

15 27203148929  Phan Thị  Phượng 20/07/2003 Quảng Nam 30TBN1

16 26218625921  Nguyễn Hoàng  Quyn 19/09/2002 Quảng Nam 30TBN1

17 27212539107  Nguyễn Văn  Tấn 05/12/2003 Quảng Nam 30TBN1

18 28206551673  Mai Thị  Thương 10/02/2004 Quảng Trị 30TBN1

19 27202601366  Hoàng Thị Thu  Thúy 11/06/2003 Quảng Bình 30TBN1

20 26211231350  Nguyễn Thành  Trung 08/05/2002 Quảng Nam 30TBN1

21 26212200677  Lê Nguyễn Anh  Tuấn 20/03/2002 Quảng Bình 30TBN1

22 27217100068  Nguyễn Phúc  Vinh 28/10/2003 Gia Lai 30TBN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


